
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc phát triển kỹ năng phản biện Mã học phần: FL211 Nhóm: 3E01
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X208 NGUYỄN NGỌC GIÀU EC25V1X1 28/08/1994  
2 CM25V1X215 MÃ THỊ NHƯ HUỲNH EC25V1X1 21/07/1998  
3 CM25V1X239 TRẦN THỊ THÚY QUYÊN EC25V1X1 01/01/1995  
4 CM25V1X253 TRẦN THỊ THIÊN TRANG EC25V1X1 15/04/1997  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc phát triển kỹ năng phản biện Mã học phần: FL211 Nhóm: 3E03
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24V1XX Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BL24V1X900 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM ED24V1XX 25/05/1993  
2 CM24V1X902 NGUYỄN NGỌC NHI ED24V1XX 31/10/2002  
3 CM24V1X903 NGÔ THỊ THÚY ED24V1XX 03/02/1987  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc phát triển kỹ năng phản biện Mã học phần: FL211 Nhóm: 3E04
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP24V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM24V1X060 NGUYỄN TRỌNG NHÂN EP24V1X2 10/09/1990  
2 CM24V1X090 VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG ET24V1X2 15/09/1998  
3 CM24V1X094 MÃ BÍCH XUYÊN ET24V1X2 15/10/1997  
4 DC24V1X073 TRẦN NHÃ LINH EP24V1X2 20/07/2003  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 3E01
CBGD: 002285 - Trần Khắc Qui Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X510 ĐOÀN NHƯ NGỌC ED2432X2 05/12/1983  
2 CM2432X770 TRẦN HÂN BÌNH EP2432X4 12/01/1999  
3 CM2432X932 LÊ BÉT LIN ED2432X4 25/02/1984  
4 DC2432X326 VÕ TẤN TÀI ED2432X1 30/06/2002  
5 DC2432X747 PHÙNG PHÁT TRIỂN EP2432X4 03/07/2006  
6 DC2432X909 TRẦN HOÀNG ANH ED2432X4 02/09/1978  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về thanh tra Mã học phần: KL365 Nhóm: 3E01
CBGD: 002388 - Lâm Bá Khánh Toàn Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CB2532X428 TRẦN THỊ TRÂN ED2532X1 01/01/1990  
2 CM2532X007 NGUYỄN MINH CHÁNH EP2532X1 08/06/1994  
3 CM2532X306 BÙI NGUƠN CƠ ED2532X1 24/06/1991  
4 CM2532X307 NGUYỄN QUỐC DANH ED2532X1 06/10/1982  
5 CM2532X338 HỒ HOÀNG KHIÊM ED2532X1 24/10/1994  
6 CM2532X366 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN ED2532X1 10/10/1997  
7 CM2532X419 NGUYỄN THỊ TIỆP ED2532X1 20/06/1988  
8 CM2532X432 NGUYỄN CẨM TÚ ED2532X1 06/04/1988   CT

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ bảo hiểm Mã học phần: KT140 Nhóm: 3E01
CBGD: 001876 - Trương Thị Bích Liên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2421X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2521X102 QUÁCH MỸ HỒNG ET2521X1 08/01/1992  
2 DC2421X238 ĐÀO THẢO NHI EC2421X1 05/07/2001   CT

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích báo cáo tài chính Mã học phần: KT222 Nhóm: 3E01
CBGD: 002593 - Đinh Thị Ngọc Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X606 NGUYỄN NÔ BI ET2420X3 03/10/1989  
2 CM2420X801 NGUYỄN THÚY ANH ED2420X3 19/09/1991  
3 CM2420X825 HUỲNH THỊ THẮM ED2420X3 01/01/1993  
4 CM2520X604 LƯƠNG NGỌC DÚNG EC2520X2 19/10/1999  
5 CM2520X607 PHẠM DUY ĐANG EC2520X2 15/11/1998  
6 CM2520X610 PHẠM MINH ĐỨC EC2520X2 02/02/1993   CT
7 CM2520X632 DƯ THỊ KIỀU NƯƠNG EC2520X2 16/12/2000  
8 CM2520X637 TRẦN NGỌC THẢO EC2520X2 07/02/1993  
9 DC2420X808 NGÔ KIM HƯƠNG ED2420X3 23/11/1994   CT

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Seminar quản trị kinh doanh Mã học phần: KT288 Nhóm: 3E01
CBGD: 001280 - Lê Tấn Nghiêm Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2522X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2422X704 NGUYỄN KIỀU ĐẬM ED2422X3 16/06/1984  
2 CM2422X707 NGUYỄN PHƯỚC HƯNG ED2422X3 14/12/1983  
3 CM2522X604 NGUYỄN CÔNG HIẾU EC2522X2 18/02/1988  
4 CM2522X605 TRƯƠNG NHẬT HUY EC2522X2 28/09/1994  
5 CM2522X610 HUỲNH TRỌNG NGUYỄN EC2522X2 03/02/1994  
6 CM2522X618 TĂNG BỬU TÍN EC2522X2 26/09/1988  
7 CM2522X620 TRƯƠNG QUỐC TRUNG EC2522X2 04/01/1998  
8 DC2422X422 NGÔ TRỌNG NGUYỄN EP2422X3 07/05/2001  
9 DC2522X601 NGUYỄN VĂN ĐÔNG EC2522X2 17/07/2000  

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bệnh dinh dưỡng Mã học phần: NN304 Nhóm: 3E01
CBGD: 002699 - Vũ Ngọc Minh Thư Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2467X618 PHẠM NGỮ NGHI ED2467X3 08/08/1988  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Tự động hóa hoạt động thư viện Mã học phần: TV262E Nhóm: 3E01
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2480X717 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ED2480X3 09/08/1988  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 3 (*) Mã học phần: XH025 Nhóm: 3E01
CBGD: 001611 - Lê Xuân Mai Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2520X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X103 NGUYỄN MINH DẤN ET2420X1 09/08/1989  
2 CM2420X285 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG EC2420X3 27/05/1994  
3 CM2420X701 NGUYỄN THỊ BÍCH EC2420X3 22/02/1991  
4 CM2420X730 TIÊU KIM PHỤNG EC2420X3 01/01/1997  
5 CM2420X731 TRẦN KIM PHƯƠNG EC2420X3 19/11/2002  
6 CM2420X733 LÂM THÀNH TÂM EC2420X3 23/08/2003  
7 CM2420X735 TRẦN KIM THAO EC2420X3 19/11/2003  
8 CM2420X741 NGUYỄN CHIỀU TIÊN EC2420X3 18/11/1992  
9 CM2420X747 PHẠM BÍCH TRÂN EC2420X3 27/04/1999  
10 CM2420X753 NGUYỄN LIN ĐA EC2420X3 08/12/2003  
11 CM2422X105 NGUYỄN VĂN TRÍ CƯỜNG ET2422X1 20/12/1982  
12 CM2422X601 TRƯƠNG THỊ MỸ HỘP EC2422X3 26/05/2001  
13 CM2520X761 TRƯƠNG NGỌC LỤA EC2520X3 15/04/1992  
14 CM2520X762 VÕ THỊ HÀN MI EC2520X3 10/11/1999  
15 DC2520X783 TRẦN THỊ BÉ NHI EC2520X3 22/07/1991  

 
Tổng số: 15 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 3 (*) Mã học phần: XH025 Nhóm: 3E02
CBGD: 001611 - Lê Xuân Mai Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET26V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X019 BÙI TRÚC DUYÊN EP2432X1 15/01/1990  
2 CM2432X022 PHẠM BÍCH TRUYỀN EP2432X1 01/01/1993  
3 CM2432X101 PHAN VĂN THẠCH ET2432X1 03/09/1994  

4 CM2432X102 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THANH ET2432X1 09/12/1983  

5 CM2432X104 NGUYỄN THỊ THÚY ANH EP2432X1 29/12/1989  
6 CM2432X113 VÕ THANH NHÃ EP2432X1 19/05/1997  
7 CM2432X120 LÂM THỊ ANH THƯ EP2432X1 01/01/1994  
8 CM2432X131 TRƯƠNG CÔNG NON EP2432X1 28/02/1986  
9 CM2432X133 QUẢNG THANH TRUYỀN EP2432X1 29/06/1990  
10 CM2432X150 TRƯƠNG KIỀU LOAN ET2432X1 07/02/1984  
11 CM25V7X224 TRƯƠNG THÀNH NĂNG EC25V7X1 18/08/2003  
12 DC2432X049 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA EP2432X1 11/08/2004   CT
13 DC24D5X502 TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG ED24D5X3 03/10/2000  
14 DC24D5X520 HUÊ HOÀNG VIỆT ED24D5X3 25/11/2000  
15 DC25V7X217 TRẦN QUỐC KHẢI EC25V7X1 28/11/1992  
16 DC26V7X016 TIÊU HỮU TÌNH ET26V7X1 07/09/1993  

 
Tổng số: 16 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Biên dịch trung cấp Mã học phần: FL280 Nhóm: 3E01
CBGD: 000211 - Nguyễn Thị Phương Hồng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X208 NGUYỄN NGỌC GIÀU EC25V1X1 28/08/1994  
2 CM25V1X215 MÃ THỊ NHƯ HUỲNH EC25V1X1 21/07/1998  
3 CM25V1X239 TRẦN THỊ THÚY QUYÊN EC25V1X1 01/01/1995  
4 CM25V1X253 TRẦN THỊ THIÊN TRANG EC25V1X1 15/04/1997  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Biên dịch trung cấp Mã học phần: FL280 Nhóm: 3E03
CBGD: 000211 - Nguyễn Thị Phương Hồng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24V1XX Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BL24V1X900 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM ED24V1XX 25/05/1993  
2 CM24V1X902 NGUYỄN NGỌC NHI ED24V1XX 31/10/2002  
3 CM24V1X903 NGÔ THỊ THÚY ED24V1XX 03/02/1987  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sản xuất tinh gọn Mã học phần: KC392 Nhóm: 3E01
CBGD: 002698 - Võ Trần Thị Bích Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24D5X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X502 TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG ED24D5X3 03/10/2000  
2 DC24D5X520 HUÊ HOÀNG VIỆT ED24D5X3 25/11/2000  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hiến pháp chuyên sâu Mã học phần: KL229E Nhóm: 3E01
CBGD: 001891 - Đinh Thanh Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X770 TRẦN HÂN BÌNH EP2432X4 12/01/1999  
2 CM2432X932 LÊ BÉT LIN ED2432X4 25/02/1984  
3 DC2432X747 PHÙNG PHÁT TRIỂN EP2432X4 03/07/2006  
4 DC2432X909 TRẦN HOÀNG ANH ED2432X4 02/09/1978  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hành chính 3 Mã học phần: KL378 Nhóm: 3E01
CBGD: 002591 - Huỳnh Thị Cẩm Hồng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CB2532X428 TRẦN THỊ TRÂN ED2532X1 01/01/1990  
2 CM2432X648 PHẠM THỊ Ý THƯ ED2432X2 30/06/1991  
3 CM2532X007 NGUYỄN MINH CHÁNH EP2532X1 08/06/1994  
4 CM2532X306 BÙI NGUƠN CƠ ED2532X1 24/06/1991  
5 CM2532X307 NGUYỄN QUỐC DANH ED2532X1 06/10/1982  
6 CM2532X338 HỒ HOÀNG KHIÊM ED2532X1 24/10/1994  
7 CM2532X366 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN ED2532X1 10/10/1997  
8 CM2532X419 NGUYỄN THỊ TIỆP ED2532X1 20/06/1988  
9 CM2532X432 NGUYỄN CẨM TÚ ED2532X1 06/04/1988   CT

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế học ngân hàng Mã học phần: KT249 Nhóm: 3E01
CBGD: 001695 - Phan Đình Khôi Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET2521X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2521X102 QUÁCH MỸ HỒNG ET2521X1 08/01/1992  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế quốc tế Mã học phần: KT303E Nhóm: 3E01
CBGD: 002220 - Nguyễn Xuân Vinh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2522X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2422X707 NGUYỄN PHƯỚC HƯNG ED2422X3 14/12/1983  
2 CM2522X604 NGUYỄN CÔNG HIẾU EC2522X2 18/02/1988  
3 CM2522X605 TRƯƠNG NHẬT HUY EC2522X2 28/09/1994  
4 CM2522X610 HUỲNH TRỌNG NGUYỄN EC2522X2 03/02/1994  
5 CM2522X618 TĂNG BỬU TÍN EC2522X2 26/09/1988  
6 CM2522X620 TRƯƠNG QUỐC TRUNG EC2522X2 04/01/1998  
7 DC2422X422 NGÔ TRỌNG NGUYỄN EP2422X3 07/05/2001  
8 DC2522X601 NGUYỄN VĂN ĐÔNG EC2522X2 17/07/2000  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán ngân sách Mã học phần: KT315 Nhóm: 3E01
CBGD: 002117 - Lê Tín Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X606 NGUYỄN NÔ BI ET2420X3 03/10/1989  
2 CM2420X801 NGUYỄN THÚY ANH ED2420X3 19/09/1991  
3 CM2420X825 HUỲNH THỊ THẮM ED2420X3 01/01/1993  
4 CM2520X604 LƯƠNG NGỌC DÚNG EC2520X2 19/10/1999  
5 CM2520X607 PHẠM DUY ĐANG EC2520X2 15/11/1998  
6 CM2520X610 PHẠM MINH ĐỨC EC2520X2 02/02/1993   CT
7 CM2520X632 DƯ THỊ KIỀU NƯƠNG EC2520X2 16/12/2000  
8 CM2520X637 TRẦN NGỌC THẢO EC2520X2 07/02/1993  
9 DC2420X808 NGÔ KIM HƯƠNG ED2420X3 23/11/1994   CT

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán tài chính 2 Mã học phần: KT342 Nhóm: 3E01
CBGD: 001535 - Nguyễn Thị Hồng Liễu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2520X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2520X526 DƯƠNG ANH THƯ ET2520X2 15/02/1988  
2 CM2520X761 TRƯƠNG NGỌC LỤA EC2520X3 15/04/1992  
3 CM2520X762 VÕ THỊ HÀN MI EC2520X3 10/11/1999  
4 DC2520X507 PHAN KIỀU DIỄM ET2520X2 19/09/1988  
5 DC2520X720 TRẦN HỒNG NI ED2520X2 13/04/1987  
6 DC2520X729 NGUYỄN BÉ THOẠI ED2520X2 21/08/1995  
7 DC2520X783 TRẦN THỊ BÉ NHI EC2520X3 22/07/1991  
8 DC2520X823 NGUYỄN ANH THƯ ED2520X3 30/12/2002  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Triết học Mác - Lênin Mã học phần: ML014 Nhóm: 3E01
CBGD: 002214 - Hồ Thị Hà Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2232X643 LƯƠNG THỊ NHƯ Ý ET2332X1 09/09/1999   CT
2 CM2420X033 TRẦN THẢO NHI EP2420X2 06/08/2003  
3 CM2432X019 BÙI TRÚC DUYÊN EP2432X1 15/01/1990  
4 CM2432X022 PHẠM BÍCH TRUYỀN EP2432X1 01/01/1993  
5 CM2432X104 NGUYỄN THỊ THÚY ANH EP2432X1 29/12/1989  
6 CM2432X120 LÂM THỊ ANH THƯ EP2432X1 01/01/1994  
7 CM2432X131 TRƯƠNG CÔNG NON EP2432X1 28/02/1986  
8 CM2432X182 LÊ TIẾN MÃI EP2432X2 08/04/2004  
9 CM2432X206 MÃ YẾN NHI EP2432X2 04/08/2004  
10 DC2422X076 PHAN CHÍ ĐƯỢC EP2422X2 28/08/2002   CT
11 DC2432X049 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA EP2432X1 11/08/2004   CT
12 DC2432X199 LÊ TUẤN BÃO EP2432X2 16/09/1996  

 
Tổng số: 12 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã học phần: ML019 Nhóm: 3E01
CBGD: 002332 - Đồng Thị Kim Xuyến Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET2432X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2232X641 THÁI PHÚC ET2332X1 28/11/1995  
2 CM2420X103 NGUYỄN MINH DẤN ET2420X1 09/08/1989  
3 CM2422X044 LÊ XUÂN NGHI EP2422X1 16/03/2001  
4 CM2422X105 NGUYỄN VĂN TRÍ CƯỜNG ET2422X1 20/12/1982  
5 CM2432X101 PHAN VĂN THẠCH ET2432X1 03/09/1994  

6 CM2432X102 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THANH ET2432X1 09/12/1983  

7 CM2432X150 TRƯƠNG KIỀU LOAN ET2432X1 07/02/1984  
 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Bệnh ký sinh gia súc và gia cầm Mã học phần: NN333 Nhóm: 3E01
CBGD: 002429 - Nguyễn Hồ Bảo Trân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2467X618 PHẠM NGỮ NGHI ED2467X3 08/08/1988  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Miễn dịch học Mã học phần: NS119 Nhóm: 3E01
CBGD: 002911 - Trương Quỳnh Như Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2667X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2667X008 LƯU TRỌNG NHÂN ET2667X1 06/06/2003  
2 CM2667X147 DƯƠNG VĂN CHỨC EC2667X1 12/10/1988  
3 CM2667X160 TRẦN QUỐC ỔN EC2667X1 20/11/1987  
4 CM2667X165 HUỲNH TRANG THẢO EC2667X1 07/09/1989  
5 DC2667X167 NGUYỄN VĂN TOÀN EC2667X1 03/01/1982  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ứng dụng nghiệp vụ chuyên môn Mã học phần: TV263 Nhóm: 3E01
CBGD: 001832 - Đoàn Quang Hiếu Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2480X717 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ED2480X3 09/08/1988  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin Logistics Mã học phần: KC417 Nhóm: 3E01
CBGD: 002698 - Võ Trần Thị Bích Châu Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24D5X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X502 TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG ED24D5X3 03/10/2000  
2 DC24D5X520 HUÊ HOÀNG VIỆT ED24D5X3 25/11/2000  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về xây dựng Mã học phần: KL377 Nhóm: 3E01
CBGD: 003081 - Nguyễn Dương Anh Thắng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X240 BÙI THẾ ANH ED2432X1 15/09/1986  
2 CM2432X770 TRẦN HÂN BÌNH EP2432X4 12/01/1999  
3 CM2432X932 LÊ BÉT LIN ED2432X4 25/02/1984  
4 DC2432X747 PHÙNG PHÁT TRIỂN EP2432X4 03/07/2006  
5 DC2432X909 TRẦN HOÀNG ANH ED2432X4 02/09/1978  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hợp đồng thông dụng Mã học phần: KL404 Nhóm: 3E01
CBGD: 001716 - Trương Thanh Hùng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2532X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CB2532X428 TRẦN THỊ TRÂN ED2532X1 01/01/1990  
2 CM2532X007 NGUYỄN MINH CHÁNH EP2532X1 08/06/1994  
3 CM2532X306 BÙI NGUƠN CƠ ED2532X1 24/06/1991  
4 CM2532X307 NGUYỄN QUỐC DANH ED2532X1 06/10/1982  
5 CM2532X338 HỒ HOÀNG KHIÊM ED2532X1 24/10/1994  
6 CM2532X366 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN ED2532X1 10/10/1997  
7 CM2532X419 NGUYỄN THỊ TIỆP ED2532X1 20/06/1988  
8 CM2532X432 NGUYỄN CẨM TÚ ED2532X1 06/04/1988   CT

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị chất lượng sản phẩm Mã học phần: KT345 Nhóm: 3E01
CBGD: 002224 - Lê Thị Diệu Hiền Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2522X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2422X704 NGUYỄN KIỀU ĐẬM ED2422X3 16/06/1984  
2 CM2422X707 NGUYỄN PHƯỚC HƯNG ED2422X3 14/12/1983  
3 CM2522X604 NGUYỄN CÔNG HIẾU EC2522X2 18/02/1988  
4 CM2522X605 TRƯƠNG NHẬT HUY EC2522X2 28/09/1994  
5 CM2522X610 HUỲNH TRỌNG NGUYỄN EC2522X2 03/02/1994  
6 CM2522X618 TĂNG BỬU TÍN EC2522X2 26/09/1988  
7 CM2522X620 TRƯƠNG QUỐC TRUNG EC2522X2 04/01/1998  
8 DC2522X601 NGUYỄN VĂN ĐÔNG EC2522X2 17/07/2000  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin kế toán 1 Mã học phần: KT370 Nhóm: 3E01
CBGD: 001986 - Nguyễn Thúy An Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2520X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2520X526 DƯƠNG ANH THƯ ET2520X2 15/02/1988  
2 CM2520X761 TRƯƠNG NGỌC LỤA EC2520X3 15/04/1992  
3 CM2520X762 VÕ THỊ HÀN MI EC2520X3 10/11/1999  
4 DC2520X507 PHAN KIỀU DIỄM ET2520X2 19/09/1988  
5 DC2520X720 TRẦN HỒNG NI ED2520X2 13/04/1987  
6 DC2520X729 NGUYỄN BÉ THOẠI ED2520X2 21/08/1995  
7 DC2520X783 TRẦN THỊ BÉ NHI EC2520X3 22/07/1991  
8 DC2520X823 NGUYỄN ANH THƯ ED2520X3 30/12/2002  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán hành chính sự nghiệp Mã học phần: KT373 Nhóm: 3E01
CBGD: 001987 - Trần Quế Anh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2420X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X606 NGUYỄN NÔ BI ET2420X3 03/10/1989  
2 CM2420X801 NGUYỄN THÚY ANH ED2420X3 19/09/1991  
3 CM2420X825 HUỲNH THỊ THẮM ED2420X3 01/01/1993  
4 CM2520X604 LƯƠNG NGỌC DÚNG EC2520X2 19/10/1999  
5 CM2520X607 PHẠM DUY ĐANG EC2520X2 15/11/1998  
6 CM2520X610 PHẠM MINH ĐỨC EC2520X2 02/02/1993   CT
7 CM2520X632 DƯ THỊ KIỀU NƯƠNG EC2520X2 16/12/2000  
8 CM2520X637 TRẦN NGỌC THẢO EC2520X2 07/02/1993  
9 DC2420X808 NGÔ KIM HƯƠNG ED2420X3 23/11/1994   CT

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nghiệp vụ ngân hàng doanh nghiệp Mã học phần: KT460 Nhóm: 3E01
CBGD: 002222 - Trần Thị Hạnh Phúc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2421X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2521X102 QUÁCH MỸ HỒNG ET2521X1 08/01/1992  
2 DC2421X238 ĐÀO THẢO NHI EC2421X1 05/07/2001   CT

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý dịch bệnh trên đàn gia súc và Một sức
khỏe Mã học phần: NS271 Nhóm: 3E01

CBGD: 002186 - Nguyễn Phúc Khánh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2467X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2467X618 PHẠM NGỮ NGHI ED2467X3 08/08/1988  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Sinh học động vật Mã học phần: NS276 Nhóm: 3E01
CBGD: 002699 - Vũ Ngọc Minh Thư Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2667X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2667X008 LƯU TRỌNG NHÂN ET2667X1 06/06/2003  
2 CM2667X147 DƯƠNG VĂN CHỨC EC2667X1 12/10/1988  
3 CM2667X160 TRẦN QUỐC ỔN EC2667X1 20/11/1987  
4 CM2667X165 HUỲNH TRANG THẢO EC2667X1 07/09/1989  
5 DC2667X167 NGUYỄN VĂN TOÀN EC2667X1 03/01/1982  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xuất bản điện tử Mã học phần: TV333E Nhóm: 3E01
CBGD: 001826 - Lâm Thị Hương Duyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2480X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2480X717 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH ED2480X3 09/08/1988  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Xã hội học đại cương Mã học phần: XH028 Nhóm: 3E01
CBGD: 002549 - Ngô Thị Thanh Thúy Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2232X641 THÁI PHÚC ET2332X1 28/11/1995  
2 CM2420X103 NGUYỄN MINH DẤN ET2420X1 09/08/1989  
3 CM2420X131 NGUYỄN THỊ THU THẢO ET2420X1 14/12/1994  
4 CM2420X145 TRẦN THỊ CẨM PHƯỚNG ET2420X2 25/12/1995  
5 CM2420X153 QUÁCH VĂN DÓN ET2420X2 26/02/1984  
6 CM2420X158 HỒNG TUYẾT HOÀNG ET2420X2 02/03/1987  
7 CM2420X179 NGUYỄN PHƯƠNG NIỀM ET2420X2 15/09/1981  
8 CM2420X181 NGUYỄN VĂN THÁI ET2420X2 10/09/1983  
9 CM2422X044 LÊ XUÂN NGHI EP2422X1 16/03/2001  
10 CM2422X105 NGUYỄN VĂN TRÍ CƯỜNG ET2422X1 20/12/1982  
11 CM2432X019 BÙI TRÚC DUYÊN EP2432X1 15/01/1990  
12 CM2432X101 PHAN VĂN THẠCH ET2432X1 03/09/1994  

13 CM2432X102 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
THANH ET2432X1 09/12/1983  

14 CM2432X133 QUẢNG THANH TRUYỀN EP2432X1 29/06/1990  
15 CM2432X150 TRƯƠNG KIỀU LOAN ET2432X1 07/02/1984  
16 CM2432X182 LÊ TIẾN MÃI EP2432X2 08/04/2004  
17 CM2432X206 MÃ YẾN NHI EP2432X2 04/08/2004  
18 DC2432X199 LÊ TUẤN BÃO EP2432X2 16/09/1996  

 
Tổng số: 18 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ dụng học - Anh văn Mã học phần: XH454E Nhóm: 3E01
CBGD: 700723 - Nguyễn Thị Việt Anh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC25V1X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X208 NGUYỄN NGỌC GIÀU EC25V1X1 28/08/1994  
2 CM25V1X215 MÃ THỊ NHƯ HUỲNH EC25V1X1 21/07/1998  
3 CM25V1X239 TRẦN THỊ THÚY QUYÊN EC25V1X1 01/01/1995  
4 CM25V1X253 TRẦN THỊ THIÊN TRANG EC25V1X1 15/04/1997  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ dụng học - Anh văn Mã học phần: XH454E Nhóm: 3E03
CBGD: 700723 - Nguyễn Thị Việt Anh Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24V1XX Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 BL24V1X900 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM ED24V1XX 25/05/1993  
2 CM24V1X902 NGUYỄN NGỌC NHI ED24V1XX 31/10/2002  
3 CM24V1X903 NGÔ THỊ THÚY ED24V1XX 03/02/1987  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý sản xuất công nghiệp Mã học phần: CN340 Nhóm: 3E01
CBGD: 002373 - Nguyễn Văn Cần Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED26D5X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM26D5X010 NGUYỄN HỒNG THỂ ED26D5X1 09/04/2002  
2 CM26D5X027 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ED26D5X1 23/05/1993  
3 DC26D5X008 NGUYỄN MINH THÀNH ED26D5X1 20/10/1998  
4 DC26D5X015 NGUYỄN THỊ CHÚC ED26D5X1 24/03/1997  
5 DC26D5X019 BÙI CÔNG MINH ED26D5X1 27/10/1996  
6 DC26D5X020 NGUYỄN HOÀNG NAM ED26D5X1 12/03/1987  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết C1.1 Mã học phần: FL208 Nhóm: 3E01
CBGD: 001138 - Nguyễn Minh Thành Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24V1X7 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X011 HỒ NHƯ HUỲNH EP25V1X1 04/03/2004  
2 CM25V1X135 NGUYỄN BÉ BƠ EC25V1X2 05/08/2000  
3 CM25V1X146 LÝ THỊ KIM NGÂN EC25V1X2 01/10/1997   CT
4 CM25V1X150 TẠ CHIỀU NGUYÊN EC25V1X2 03/02/1993  
5 CM25V1X151 HUỲNH NGỌC NHI EC25V1X2 06/11/2001  
6 CM25V1X153 VĂN THỊ CẨM NHUNG EC25V1X2 06/02/2000  
7 CM25V1X157 TRỊNH NHƯ QUỲNH EC25V1X2 25/09/2002  
8 CM25V1X164 TRẦN THANH VỦ EC25V1X2 09/05/1996   CT
9 DC24V1X377 LA MINH HIẾU ED24V1X7 17/02/1998  

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Đọc - Viết C1.1 Mã học phần: FL208 Nhóm: 3E03
CBGD: 001138 - Nguyễn Minh Thành Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED25V1X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CB25V1X578 LÊ THỊ NGỌC TRINH ED25V1X3 12/05/1985  
2 CM25V1X506 HUỲNH THỊ KIM CHI ED25V1X3 26/06/1999  
3 CM25V1X517 VÕ NGỌC HÂN ED25V1X3 16/07/2000  
4 CM25V1X526 TRẦN TRƯƠNG KIÊN ED25V1X3 25/09/1997  
5 CM25V1X534 HUỲNH HỒNG MUỘI ED25V1X3 12/05/2000  
6 CM25V1X536 CHÂU THỊ CHẤP NGÃNH ED25V1X3 08/10/1987  
7 CM25V1X537 NGUYỄN XUÂN NGÂN ED25V1X3 16/08/1989  
8 CM25V1X539 TRẦN THIÊN NGÂN ED25V1X3 22/08/1996  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Mô hình ra quyết định trong chuỗi cung ứng Mã học phần: KC418E Nhóm: 3E01
CBGD: 003017 - Nguyễn Trọng Trí Đức Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24D5X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X018 HÀ KHÁNH DUY EP24D5X1 09/03/2002   CT
2 DC24D5X313 VỎ CHÍ NGOAN ED24D5X1 20/02/2002  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hình sự phần chung Mã học phần: KL118 Nhóm: 3E01
CBGD: 002392 - Nguyễn Thu Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2532X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2532X826 PHẠM MINH THỨC ED2532X3 10/01/1990  
2 CM2532X827 LÂM KHÁNH HƯNG ED2532X3 14/01/1995  
3 CM2532X828 NGUYỄN CHI LĂNG ED2532X3 28/02/1982  
4 CM2532X829 ĐOÀN MĨ LỢI ED2532X3 19/05/1991  
5 CM2532X830 LÂM THÙY NHƯ ED2532X3 18/04/1994  
6 CM2532X831 MINH THỊ NGỌC XOÀN ED2532X3 15/08/1993  
7 CM2532X835 CHIÊM NHẬT QUỲNH EP2532X3 13/12/2007  
8 DC2532X863 HỒ HOÀNG ĐẠT ED2532X3 15/06/2003  
9 DC2532X903 NGUYỄN VỦ HẢO EP2532X3 12/08/2001  
10 DC2532X906 TRẦN QUỐC KHÁNH EP2532X3 22/08/1999  
11 DC2532X917 NGUYỄN THANH THẢO EP2532X3 08/01/2007   CT
12 DC2532X918 NGUYỄN THANH THUẬN EP2532X3 08/01/2007  
13 DC2532X919 NGUYỄN THÀNH TÍN EP2532X3 08/01/2007  
14 DC2532X920 NGUYỄN THÀNH TRUNG EP2532X3 08/01/2007  

 
Tổng số: 14 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nhà nước về hộ tịch Mã học phần: KL383 Nhóm: 3E01
CBGD: 002682 - Võ Thị Phương Uyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2432X4 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X240 BÙI THẾ ANH ED2432X1 15/09/1986  
2 CM2432X770 TRẦN HÂN BÌNH EP2432X4 12/01/1999  
3 CM2432X932 LÊ BÉT LIN ED2432X4 25/02/1984  
4 DC2432X747 PHÙNG PHÁT TRIỂN EP2432X4 03/07/2006  
5 DC2432X909 TRẦN HOÀNG ANH ED2432X4 02/09/1978  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế vĩ mô 1 Mã học phần: KT102 Nhóm: 3E02
CBGD: 002504 - Nguyễn Ngọc Đức Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2522X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2521X355 PHẠM HOÀNG NGHIÊM ED2521X3 15/10/1995   CT
2 CM2521X356 LÝ RU BI ED2521X3 19/04/1990   CT
3 CM2522X755 HUỲNH CHÚC LINH EP2522X3 27/09/1997  
4 DC2522X758 HỨA TRỌNG NGHĨA ET2522X3 05/11/1993  
5 DC2522X782 LÂM NGỌC XUYẾN ED2522X3 14/05/2001  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh doanh quốc tế Mã học phần: KT316 Nhóm: 3E01
CBGD: 003003 - Nguyễn Thế Hiển Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X606 NGUYỄN NÔ BI ET2420X3 03/10/1989  
2 CM2522X204 NGUYỄN THÀNH ĐẠT EC2522X1 17/10/1993  
3 CM2522X209 ĐẶNG TẤN NĂN EC2522X1 01/01/1993  
4 CM2522X211 NGUYỄN YẾN NHI EC2522X1 02/08/1992  
5 CM2522X212 VÕ TUYẾT NHI EC2522X1 10/05/1996  
6 DC2422X422 NGÔ TRỌNG NGUYỄN EP2422X3 07/05/2001  
7 DC2522X026 ĐẬU TRỌNG TỶ EP2522X1 02/06/1998   CT

 
Tổng số: 7 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán hợp nhất kinh doanh Mã học phần: KT454 Nhóm: 3E01
CBGD: 000558 - Trần Quốc Dũng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X033 TRẦN THẢO NHI EP2420X2 06/08/2003  
2 CM2420X145 TRẦN THỊ CẨM PHƯỚNG ET2420X2 25/12/1995  
3 CM2420X153 QUÁCH VĂN DÓN ET2420X2 26/02/1984  
4 CM2420X158 HỒNG TUYẾT HOÀNG ET2420X2 02/03/1987  
5 CM2420X171 TRỊNH HUỆ LAM ET2420X2 22/03/1993  
6 CM2420X179 NGUYỄN PHƯƠNG NIỀM ET2420X2 15/09/1981  
7 CM2420X181 NGUYỄN VĂN THÁI ET2420X2 10/09/1983  
8 CM2420X285 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG EC2420X3 27/05/1994  
9 CM2420X410 PHẠM THỊ NHƯ Ý ED2420X2 15/08/1991  
10 CM2420X412 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG ED2420X2 02/07/1992  
11 CM2420X419 NGUYỄN MỘNG TRINH ED2420X2 08/09/1987  
12 CM2420X423 TRẦN THỊ LIÊN ED2420X2 01/01/1983   CT
13 CM2420X701 NGUYỄN THỊ BÍCH EC2420X3 22/02/1991  
14 CM2420X730 TIÊU KIM PHỤNG EC2420X3 01/01/1997  
15 CM2420X731 TRẦN KIM PHƯƠNG EC2420X3 19/11/2002  
16 CM2420X733 LÂM THÀNH TÂM EC2420X3 23/08/2003  
17 CM2420X735 TRẦN KIM THAO EC2420X3 19/11/2003  
18 CM2420X741 NGUYỄN CHIỀU TIÊN EC2420X3 18/11/1992  
19 CM2420X747 PHẠM BÍCH TRÂN EC2420X3 27/04/1999  
20 CM2420X753 NGUYỄN LIN ĐA EC2420X3 08/12/2003  
21 DC2420X396 LÊ MỸ NHÂN ED2420X2 20/12/1991  

 
Tổng số: 21 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chăn nuôi chó, mèo Mã học phần: NN310 Nhóm: 3E01
CBGD: 002137 - Nguyễn Thị Kim Khang Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2567X411 NGUYỄN VĂN TOÀN EP2567X2 01/01/1995  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Các hệ thống tổ chức và truy cập thông tin Mã học phần: TV109E Nhóm: 3E01
CBGD: 001824 - Lý Thành Lũy Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2580X400 DƯƠNG THÚY ÁI ET2580X2 15/08/1990  
2 CM2580X406 TIÊU KIỀU DIỄM ET2580X2 10/10/1990  
3 CM2580X422 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN ET2580X2 19/08/1987  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 1 (*) Mã học phần: XH023 Nhóm: 3E01
CBGD: 002487 - Lý Thị Ánh Tuyết Số tín chỉ: 4
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X022 PHẠM BÍCH TRUYỀN EP2432X1 01/01/1993  
2 CM2432X182 LÊ TIẾN MÃI EP2432X2 08/04/2004  
3 CM2432X206 MÃ YẾN NHI EP2432X2 04/08/2004  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quy hoạch công nghiệp Mã học phần: KC428 Nhóm: 3E01
CBGD: 002347 - Nguyễn Hồng Phúc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED24D5X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC24D5X018 HÀ KHÁNH DUY EP24D5X1 09/03/2002   CT
2 DC24D5X313 VỎ CHÍ NGOAN ED24D5X1 20/02/2002  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật lao động Mã học phần: KL123 Nhóm: 3E01
CBGD: 002562 - Võ Thị Bảo Trâm Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2532X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2532X826 PHẠM MINH THỨC ED2532X3 10/01/1990  
2 CM2532X827 LÂM KHÁNH HƯNG ED2532X3 14/01/1995  
3 CM2532X828 NGUYỄN CHI LĂNG ED2532X3 28/02/1982  
4 CM2532X829 ĐOÀN MĨ LỢI ED2532X3 19/05/1991  
5 CM2532X830 LÂM THÙY NHƯ ED2532X3 18/04/1994  
6 CM2532X831 MINH THỊ NGỌC XOÀN ED2532X3 15/08/1993  
7 CM2532X835 CHIÊM NHẬT QUỲNH EP2532X3 13/12/2007  
8 DC2532X863 HỒ HOÀNG ĐẠT ED2532X3 15/06/2003  
9 DC2532X903 NGUYỄN VỦ HẢO EP2532X3 12/08/2001  
10 DC2532X906 TRẦN QUỐC KHÁNH EP2532X3 22/08/1999  
11 DC2532X917 NGUYỄN THANH THẢO EP2532X3 08/01/2007   CT
12 DC2532X918 NGUYỄN THANH THUẬN EP2532X3 08/01/2007  
13 DC2532X919 NGUYỄN THÀNH TÍN EP2532X3 08/01/2007  
14 DC2532X920 NGUYỄN THÀNH TRUNG EP2532X3 08/01/2007  

 
Tổng số: 14 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về thanh tra đất đai Mã học phần: KL423E Nhóm: 3E01
CBGD: 002289 - Nguyễn Nam Phương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X182 LÊ TIẾN MÃI EP2432X2 08/04/2004  
2 CM2432X206 MÃ YẾN NHI EP2432X2 04/08/2004  
3 CM2432X510 ĐOÀN NHƯ NGỌC ED2432X2 05/12/1983  
4 CM2432X537 TRẦN PHI AN ED2432X2 20/02/2000  
5 CM2432X568 PHẠM NGỌC LINH ED2432X2 30/05/1980   CT
6 CM2432X614 PHÙNG THÀNH VŨ ED2432X2 28/01/1986   CT
7 CM2432X625 HOÀNG THỊ BÍCH ED2432X2 21/06/1985  
8 CM2432X630 NGUYỄN TRỌNG HIẾU ED2432X2 15/08/1995  
9 CM2432X648 PHẠM THỊ Ý THƯ ED2432X2 30/06/1991  
10 DC2432X199 LÊ TUẤN BÃO EP2432X2 16/09/1996  
11 DC2432X511 LỮ HỨA CHÍ NHÂN ED2432X2 08/04/1998  
12 DC2432X517 HUỲNH ĐẠI PHƯỚC ED2432X2 06/09/1999  

13 DC2432X573 TRƯƠNG THỊ HẠNH
NGUYÊN ED2432X2 03/10/2001  

14 DC2432X613 PHẠM HOÀNG VŨ ED2432X2 28/09/1999  
 
Tổng số: 14 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản trị học Mã học phần: KT103 Nhóm: 3E01
CBGD: 002999 - Tất Duyên Thư Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED26D5X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2521X355 PHẠM HOÀNG NGHIÊM ED2521X3 15/10/1995   CT
2 CM2521X356 LÝ RU BI ED2521X3 19/04/1990   CT
3 CM2522X755 HUỲNH CHÚC LINH EP2522X3 27/09/1997  
4 CM26D5X010 NGUYỄN HỒNG THỂ ED26D5X1 09/04/2002  
5 CM26D5X027 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ED26D5X1 23/05/1993  
6 DC2522X758 HỨA TRỌNG NGHĨA ET2522X3 05/11/1993  
7 DC2522X782 LÂM NGỌC XUYẾN ED2522X3 14/05/2001  
8 DC26D5X008 NGUYỄN MINH THÀNH ED26D5X1 20/10/1998  
9 DC26D5X015 NGUYỄN THỊ CHÚC ED26D5X1 24/03/1997  
10 DC26D5X019 BÙI CÔNG MINH ED26D5X1 27/10/1996  

 
Tổng số: 10 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phương pháp nghiên cứu trong Kế toán - Kiểm
toán Mã học phần: KT126 Nhóm: 3E01

CBGD: 001539 - Lê Phước Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2520X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2520X200 VÕ THỊ LÊ CHÂM EC2520X1 04/08/2002  
2 CM2520X213 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG EC2520X1 19/11/1995  
3 CM2520X216 TÔ BÍCH THÙY EC2520X1 10/01/1990  
4 CM2520X219 LÊ PHƯƠNG VI EC2520X1 04/01/2002  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dự báo kinh tế Mã học phần: KT420E Nhóm: 3E01
CBGD: 001632 - Hứa Thanh Xuân Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2522X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2522X204 NGUYỄN THÀNH ĐẠT EC2522X1 17/10/1993  
2 CM2522X209 ĐẶNG TẤN NĂN EC2522X1 01/01/1993  
3 CM2522X211 NGUYỄN YẾN NHI EC2522X1 02/08/1992  
4 CM2522X212 VÕ TUYẾT NHI EC2522X1 10/05/1996  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Phân tích báo cáo tài chính khu vực công Mã học phần: KT464E Nhóm: 3E01
CBGD: 001047 - Nguyễn Hữu Đặng Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2420X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2420X033 TRẦN THẢO NHI EP2420X2 06/08/2003  
2 CM2420X145 TRẦN THỊ CẨM PHƯỚNG ET2420X2 25/12/1995  
3 CM2420X153 QUÁCH VĂN DÓN ET2420X2 26/02/1984  
4 CM2420X158 HỒNG TUYẾT HOÀNG ET2420X2 02/03/1987  
5 CM2420X171 TRỊNH HUỆ LAM ET2420X2 22/03/1993  
6 CM2420X179 NGUYỄN PHƯƠNG NIỀM ET2420X2 15/09/1981  
7 CM2420X181 NGUYỄN VĂN THÁI ET2420X2 10/09/1983  
8 CM2420X285 TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG EC2420X3 27/05/1994  
9 CM2420X410 PHẠM THỊ NHƯ Ý ED2420X2 15/08/1991  
10 CM2420X412 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG ED2420X2 02/07/1992  
11 CM2420X419 NGUYỄN MỘNG TRINH ED2420X2 08/09/1987  
12 CM2420X423 TRẦN THỊ LIÊN ED2420X2 01/01/1983   CT
13 CM2420X701 NGUYỄN THỊ BÍCH EC2420X3 22/02/1991  
14 CM2420X730 TIÊU KIM PHỤNG EC2420X3 01/01/1997  
15 CM2420X731 TRẦN KIM PHƯƠNG EC2420X3 19/11/2002  
16 CM2420X733 LÂM THÀNH TÂM EC2420X3 23/08/2003  
17 CM2420X735 TRẦN KIM THAO EC2420X3 19/11/2003  
18 CM2420X741 NGUYỄN CHIỀU TIÊN EC2420X3 18/11/1992  
19 CM2420X747 PHẠM BÍCH TRÂN EC2420X3 27/04/1999  
20 CM2420X753 NGUYỄN LIN ĐA EC2420X3 08/12/2003  
21 DC2420X396 LÊ MỸ NHÂN ED2420X2 20/12/1991  

 
Tổng số: 21 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Độc chất học thú y Mã học phần: NN341 Nhóm: 3E01
CBGD: 002796 - Nguyễn Khánh Thuận Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2567X411 NGUYỄN VĂN TOÀN EP2567X2 01/01/1995  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Công nghệ và các hệ thống thông tin Mã học phần: TV104E Nhóm: 3E01
CBGD: 001826 - Lâm Thị Hương Duyên Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2580X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X628 TRẦN THỊ KIM LÀI ED2580X3 26/05/1989  
2 DC2580X639 NGUYỄN HOÀNG MÃI ED2580X3 24/04/1993  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn chuyên ngành Thông tin - Thư viện 1 Mã học phần: TV111 Nhóm: 3E01
CBGD: 001839 - Lê Ngọc Linh Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2580X400 DƯƠNG THÚY ÁI ET2580X2 15/08/1990  
2 CM2580X406 TIÊU KIỀU DIỄM ET2580X2 10/10/1990  
3 CM2580X422 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN ET2580X2 19/08/1987  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Anh văn căn bản 2 (*) Mã học phần: XH024 Nhóm: 3E01
CBGD: 002488 - Võ Thị Tuyết Hồng Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET2667X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2232X641 THÁI PHÚC ET2332X1 28/11/1995  
2 CM2420X103 NGUYỄN MINH DẤN ET2420X1 09/08/1989  
3 CM2667X008 LƯU TRỌNG NHÂN ET2667X1 06/06/2003  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH383 Nhóm: 3E01
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC25V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X011 HỒ NHƯ HUỲNH EP25V1X1 04/03/2004  
2 CM25V1X135 NGUYỄN BÉ BƠ EC25V1X2 05/08/2000  
3 CM25V1X146 LÝ THỊ KIM NGÂN EC25V1X2 01/10/1997   CT
4 CM25V1X150 TẠ CHIỀU NGUYÊN EC25V1X2 03/02/1993  
5 CM25V1X151 HUỲNH NGỌC NHI EC25V1X2 06/11/2001  
6 CM25V1X153 VĂN THỊ CẨM NHUNG EC25V1X2 06/02/2000  
7 CM25V1X157 TRỊNH NHƯ QUỲNH EC25V1X2 25/09/2002  
8 CM25V1X164 TRẦN THANH VỦ EC25V1X2 09/05/1996   CT

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH383 Nhóm: 3E03
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED25V1X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CB25V1X578 LÊ THỊ NGỌC TRINH ED25V1X3 12/05/1985  
2 CM25V1X506 HUỲNH THỊ KIM CHI ED25V1X3 26/06/1999  
3 CM25V1X517 VÕ NGỌC HÂN ED25V1X3 16/07/2000  
4 CM25V1X526 TRẦN TRƯƠNG KIÊN ED25V1X3 25/09/1997  
5 CM25V1X534 HUỲNH HỒNG MUỘI ED25V1X3 12/05/2000  
6 CM25V1X536 CHÂU THỊ CHẤP NGÃNH ED25V1X3 08/10/1987  
7 CM25V1X537 NGUYỄN XUÂN NGÂN ED25V1X3 16/08/1989  
8 CM25V1X539 TRẦN THIÊN NGÂN ED25V1X3 22/08/1996  

 
Tổng số: 8 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn Mã học phần: XH534E Nhóm: 3E01
CBGD: 700797 - Nguyễn Hồng Quí Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC25V1X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X906 CHÂU HỒ HUỲNH NHƯ EC25V1X3 13/08/2004   CT
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kinh tế kỹ thuật Mã học phần: CN542 Nhóm: 3E01
CBGD: 002373 - Nguyễn Văn Cần Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED26D5X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM26D5X010 NGUYỄN HỒNG THỂ ED26D5X1 09/04/2002  
2 CM26D5X027 NGUYỄN ĐĂNG KHOA ED26D5X1 23/05/1993  
3 DC26D5X008 NGUYỄN MINH THÀNH ED26D5X1 20/10/1998  
4 DC26D5X015 NGUYỄN THỊ CHÚC ED26D5X1 24/03/1997  
5 DC26D5X019 BÙI CÔNG MINH ED26D5X1 27/10/1996  
6 DC26D5X020 NGUYỄN HOÀNG NAM ED26D5X1 12/03/1987  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Mạng máy tính Mã học phần: CT112 Nhóm: 3E01
CBGD: 001588 - Nguyễn Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED25V7X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V7X607 LÂM THÀNH ĐẠT EC25V7X2 18/11/2002  
2 CM25V7X614 NGUYỄN QUỐC HUY EC25V7X2 11/11/1990  
3 CM25V7X617 CHUNG THỊ THÙY LINH EC25V7X2 30/07/2000  
4 DC25V7X340 HUỲNH VĂN TOÀN ED25V7X1 02/03/1992  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Lý thuyết đồ thị Mã học phần: CT175 Nhóm: 3E01
CBGD: 001707 - Phạm Xuân Hiền Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC25V7X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V7X722 LÊ ANH KHOA ED25V7X2 22/10/1984  
2 CM25V7X734 LÊ HỒNG NHƯ ED25V7X2 06/02/1995  
3 CM25V7X752 LÊ NGUYỄN VĨNH HẢI ED25V7X2 03/02/1990  
4 CM25V7X806 PHẠM BÌNH ĐẲNG EC25V7X3 19/04/2004  
5 DC25V7X725 TẠ VĂN LƯU ED25V7X2 11/11/1990  
6 DC25V7X812 NGUYỄN PHƯỚC VINH EC25V7X3 11/10/2004  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Soạn thảo văn bản pháp luật Mã học phần: KL114 Nhóm: 3E01
CBGD: 001204 - Diệp Thành Nguyên Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EP2532X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2532X826 PHẠM MINH THỨC ED2532X3 10/01/1990  
2 CM2532X827 LÂM KHÁNH HƯNG ED2532X3 14/01/1995  
3 CM2532X828 NGUYỄN CHI LĂNG ED2532X3 28/02/1982  
4 CM2532X829 ĐOÀN MĨ LỢI ED2532X3 19/05/1991  
5 CM2532X830 LÂM THÙY NHƯ ED2532X3 18/04/1994  
6 CM2532X831 MINH THỊ NGỌC XOÀN ED2532X3 15/08/1993  
7 CM2532X835 CHIÊM NHẬT QUỲNH EP2532X3 13/12/2007  
8 DC2532X863 HỒ HOÀNG ĐẠT ED2532X3 15/06/2003  
9 DC2532X903 NGUYỄN VỦ HẢO EP2532X3 12/08/2001  
10 DC2532X906 TRẦN QUỐC KHÁNH EP2532X3 22/08/1999  
11 DC2532X917 NGUYỄN THANH THẢO EP2532X3 08/01/2007   CT
12 DC2532X918 NGUYỄN THANH THUẬN EP2532X3 08/01/2007  
13 DC2532X919 NGUYỄN THÀNH TÍN EP2532X3 08/01/2007  
14 DC2532X920 NGUYỄN THÀNH TRUNG EP2532X3 08/01/2007  

 
Tổng số: 14 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Thuật ngữ pháp lý - tiếng Anh Mã học phần: KL116 Nhóm: 3E01
CBGD: 001696 - Nguyễn Lan Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2432X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2432X510 ĐOÀN NHƯ NGỌC ED2432X2 05/12/1983  
2 CM2432X537 TRẦN PHI AN ED2432X2 20/02/2000  
3 CM2432X568 PHẠM NGỌC LINH ED2432X2 30/05/1980   CT
4 CM2432X614 PHÙNG THÀNH VŨ ED2432X2 28/01/1986   CT
5 CM2432X625 HOÀNG THỊ BÍCH ED2432X2 21/06/1985  
6 CM2432X630 NGUYỄN TRỌNG HIẾU ED2432X2 15/08/1995  
7 CM2432X648 PHẠM THỊ Ý THƯ ED2432X2 30/06/1991  
8 DC2432X199 LÊ TUẤN BÃO EP2432X2 16/09/1996  
9 DC2432X511 LỮ HỨA CHÍ NHÂN ED2432X2 08/04/1998  
10 DC2432X517 HUỲNH ĐẠI PHƯỚC ED2432X2 06/09/1999  

11 DC2432X573 TRƯƠNG THỊ HẠNH
NGUYÊN ED2432X2 03/10/2001  

12 DC2432X613 PHẠM HOÀNG VŨ ED2432X2 28/09/1999  
 
Tổng số: 12 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Marketing căn bản Mã học phần: KT104 Nhóm: 3E01
CBGD: 002282 - Nguyễn Tri Nam Khang Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2522X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2521X355 PHẠM HOÀNG NGHIÊM ED2521X3 15/10/1995   CT
2 CM2521X356 LÝ RU BI ED2521X3 19/04/1990   CT
3 CM2522X755 HUỲNH CHÚC LINH EP2522X3 27/09/1997  
4 DC2522X758 HỨA TRỌNG NGHĨA ET2522X3 05/11/1993  
5 DC2522X782 LÂM NGỌC XUYẾN ED2522X3 14/05/2001  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán và khai báo thuế Mã học phần: KT375E Nhóm: 3E01
CBGD: 002593 - Đinh Thị Ngọc Hương Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: EC2520X1 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2520X200 VÕ THỊ LÊ CHÂM EC2520X1 04/08/2002  
2 CM2520X213 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG EC2520X1 19/11/1995  
3 CM2520X216 TÔ BÍCH THÙY EC2520X1 10/01/1990  
4 CM2520X219 LÊ PHƯƠNG VI EC2520X1 04/01/2002  

 
Tổng số: 4 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Chẩn đoán thú y Mã học phần: NS234 Nhóm: 3E01
CBGD: 003106 - Huỳnh Tấn Lộc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2567X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2567X411 NGUYỄN VĂN TOÀN EP2567X2 01/01/1995  
2 CM2567X750 NGUYỄN CHÍ DŨNG ED2567X2 01/01/1985  
3 CM2567X751 QUÁCH TUẤN KHANH ED2567X2 22/01/1989  
4 CM2567X752 TRẦN THỊ PHƯỢNG ED2567X2 16/12/1985  
5 CM2567X754 CHÂU HUỲNH THÙY TRÂM ED2567X2 08/03/1986  

 
Tổng số: 5 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp nâng cao Mã học phần: SG281E Nhóm: 3E01
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET25V1X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X906 CHÂU HỒ HUỲNH NHƯ EC25V1X3 13/08/2004   CT
2 DC25V1X280 CAO MINH THUẬN ET25V1X2 10/04/1995  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Ngữ pháp nâng cao Mã học phần: SG281E Nhóm: 3E03
CBGD: 000201 - Huỳnh Trọng Nghĩa Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED25V1X6 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM25V1X806 TRẦN THỊ DUNG ED25V1X6 25/11/1987  
2 CM25V1X817 NGUYỄN THỊ HƯƠNG ED25V1X6 09/01/1997  
3 CM25V1X860 NGUYỄN VĂN TRẮNG ED25V1X6 16/01/1984  
4 CM25V1X867 TRẦN PHƯƠNG TỐ UYÊN ED25V1X6 26/10/1995  
5 DC25V1X811 VÕ NGỌC HÂN ED25V1X6 25/01/1988  
6 DC25V1X826 PHAN ĐOÀN LỘC ED25V1X6 13/01/1998  
7 DC25V1X827 NGUYỄN THỊ KIM MAI ED25V1X6 29/09/2003  
8 DC25V1X858 NGUYỄN TRỌNG TÍN ED25V1X6 03/07/2001   CT
9 DC25V1X872 BÀO LAN VY ED25V1X6 02/05/2002  

 
Tổng số: 9 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Marketing trong thư viện và cơ quan thông tin Mã học phần: TV126 Nhóm: 3E01
CBGD: 001838 - Nguyễn Thị Bích Ngọc Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ET2580X2 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CM2580X400 DƯƠNG THÚY ÁI ET2580X2 15/08/1990  
2 CM2580X406 TIÊU KIỀU DIỄM ET2580X2 10/10/1990  
3 CM2580X422 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN ET2580X2 19/08/1987  

 
Tổng số: 3 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Nguồn thông tin kinh tế Mã học phần: TV128 Nhóm: 3E01
CBGD: 000809 - Nguyễn Huỳnh Mai Số tín chỉ: 2
Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau
Lớp: ED2580X3 Phòng thi:

Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2580X628 TRẦN THỊ KIM LÀI ED2580X3 26/05/1989  
2 DC2580X639 NGUYỄN HOÀNG MÃI ED2580X3 24/04/1993  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


